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Tóm tắt	
Tại Việt Nam, ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề báo động, đã và đang để lại những 
hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Dự án “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm 
thiểu tác động của rác thải nhựa (RTN) đến cộng đồng ven biển ở Việt Nam” (3SIP2C) đã góp phần làm rõ 
hơn về nguồn phát sinh RTN đại dương và tác động của RTN đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các cộng 
đồng cư dân ven biển, chất lượng môi trường, sức khỏe của hệ sinh thái tự nhiên và con người. Trên cơ sở kết 
quả nghiên cứu của 5 hợp phần, Dự án 3SIP2C đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm giảm thiểu tác 
động của RTN đến cộng đồng ven biển tại Việt Nam, bao gồm: (i) Các chính sách ban hành cần được củng cố 
bởi dữ liệu đáng tin cậy, dựa trên các nghiên cứu khoa học; (ii) Tăng cường sự tham gia của bên liên quan, cả 
trong xây dựng và thực hiện chính sách; (iii) Xây dựng chính sách linh hoạt, có thể điều chỉnh theo nhu cầu và 
điều kiện cụ thể của từng địa phương nhằm tăng tính khả thi.
Từ khóa: Rác thải nhựa, hệ sinh thái, chất lượng môi trường, nỗ lực chung.
Ngày nhận bài: 3/6/2025; Ngày sửa chữa: 16/6/2025; Ngày duyệt đăng: 27/6/2025.

THÚC ĐẨY THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA
Ở VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

1. MỞ ĐẦU
Nhựa, một vật liệu linh hoạt và được sử dụng rộng 

rãi, bao gồm các polyme được trộn với các chất khác 
nhau để nâng cao hiệu suất hoặc giảm chi phí sản xuất 
(Ban thư ký Công ước Basel, 2019). Theo thời gian, 
RTN đã phát triển theo cấp số nhân, trở thành vấn đề 
cấp bách đối với cả các nước phát triển và đang phát 
triển. RTN được định nghĩa là bất kỳ sản phẩm nhựa 
bị loại bỏ nào, dù có nguồn gốc từ các quy trình công 
nghiệp hay quá trình sử dụng của người tiêu dùng. 
Hiện tại, RTN hiện đang đe dọa hệ sinh thái, sức khỏe 
con người và các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới 
(OECD, 2022). Thế giới đã chứng kiến sự gia tăng đáng 
kể trong sản xuất nhựa so với việc tạo ra RTN. Năm 
1950, sản lượng nhựa chỉ khoảng 2 triệu tấn, đã tăng 

lên 368 triệu tấn vào năm 2019, tức là tiêu thụ nhựa đã 
tăng khoảng 180 lần trong thời gian này (Liang et al., 
2021). Đến năm 2022, sản lượng nhựa toàn cầu được 
tính toán vào khoảng 400,3 triệu tấn (Pilapitiya và 
Ratnayake, 2024) và vào năm 2024, lượng RTN được 
tạo ra trên toàn thế giới ước tính lên tới 220 triệu tấn. 
Tại Việt Nam, RTN cũng cho thấy xu hướng đáng lo 
ngại tương tự. Năm 2014, Việt Nam tạo ra khoảng 1,8 
triệu tấn RTN hàng năm (WWF Viet Nam, 2020), tăng 
lên 2,93 triệu tấn vào năm 2021, với tốc độ tăng trưởng 
hàng năm là 5%. Sự gia tăng này đặc biệt rõ ràng ở 
các khu vực như Tây Nguyên, Bắc Trung bộ, duyên hải 
Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long, nơi các 
hoạt động kinh tế và đô thị hóa đã đẩy nhanh quá trình 
sản xuất chất thải (WWF Viet Nam, 2023).
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Các nguồn RTN chính ở Việt Nam bắt nguồn từ 
nhiều lĩnh vực: (1) Rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư, 
chợ và cửa hàng; (2) Chất thải công nghiệp từ các nhà 
máy và nhà máy sản xuất; (3) Chất thải nông nghiệp từ 
bao bì và vật liệu phủ được sử dụng trong nông nghiệp; 
(4) Ngành đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản và (5) Lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, chỉ riêng ngành 
đánh bắt cá đã tạo ra hơn 64.000 tấn RTN hàng năm, với 
một phần đáng kể rò rỉ ra môi trường biển (WWF Viet 
Nam, 2023). Việc quản lý RTN vẫn chưa đầy đủ, gây 
rủi ro nghiêm trọng cho hệ sinh thái và sức khỏe cộng 
đồng. Việt Nam chủ yếu dựa vào các bãi chôn lấp để 
xử lý chất thải, điều này có thể dẫn đến việc nhựa thoát 
ra ngoài môi trường nếu không được thực hiện đúng 
cách và giám sát thường xuyên. Các nỗ lực tái chế cũng 
phải đối mặt với những thách thức, với chỉ 0,77 triệu tấn 
RTN được tái chế vào năm 2021 (Bộ TN&MT, 2022). 
Ngoài ra, việc đốt RTN không chính thức, đặc biệt là ở 
các khu vực nông thôn, giải phóng các chất độc có hại 
vào khí quyển, làm trầm trọng thêm ô nhiễm không khí 
và tạo ra rủi ro đối với sức khỏe người dân. Ô nhiễm 
nhựa cũng ảnh hưởng đến các thủy vực của Việt Nam, 
nơi ước tính có khoảng 66.900 tấn RTN được thải ra 
hàng năm, gây nguy hiểm hơn cho sinh vật biển và hệ 
sinh thái thủy sinh (WWF Viet Nam, 2023).

Tác động môi trường của RTN, cả nhựa vĩ mô và 
vi nhựa, đều nghiêm trọng. Trong đại dương, các vật 
dụng nhựa lớn vướng vào động vật biển và phá hủy hệ 
sinh thái, trong khi vi nhựa xâm nhập vào chuỗi thức 
ăn, gây ra rủi ro sức khỏe lâu dài cho con người. Hơn 
nữa, RTN ảnh hưởng đến chất lượng đất, năng suất 
nông nghiệp và đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái 
trên cạn. Hậu quả kinh tế - xã hội cũng nghiêm trọng 
không kém, với các ngành du lịch và đánh bắt cá phải 
chịu đựng môi trường suy thoái và các cộng đồng phải 
đối mặt với rủi ro sức khỏe ngày càng tăng do không 
khí và nước bị ô nhiễm.

Nỗ lực giảm thiểu RTN của Việt Nam bị hạn chế 
bởi những khoảng trống trong xây dựng và thực thi 
chính sách. Mặc dù các quy định nhắm vào nhựa sử 
dụng một lần và bao bì không phân hủy sinh học đã 
được đưa ra, nhưng việc thực thi vẫn không nhất quán. 
Các chính sách như thuế môi trường đối với túi ni 
lông và hệ thống Trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR) thiếu rõ ràng và chưa thực hiện hiệu quả, 
hạn chế tác động của các chính sách này (Nguyễn Sỹ 
Linh, 2024). Ngoài ra, thiếu các quy định toàn diện giải 
quyết ô nhiễm vi nhựa và cơ sở hạ tầng phân loại, tái 
chế chất thải vẫn chưa phát triển. Nếu không có hành 
động ngay lập tức, cuộc khủng hoảng RTN của Việt 
Nam sẽ tiếp tục đe dọa hệ sinh thái, sức khỏe cộng 
đồng và phúc lợi kinh tế của quốc gia.

Dự án “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp 
nhằm giảm thiểu tác động của RTN đến cộng đồng 
ven biển ở Việt Nam” (3SIP2C) được tài trợ bởi Quỹ 
Nghiên cứu thách thức toàn cầu (GCRF) thông qua 
Hội đồng nghiên cứu Môi trường tự nhiên (NERC) 
thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo của 
Vương quốc Anh (UKRI). Dự án được thực hiện từ 
tháng 1/2021-3/2025 bởi Đại học Heriot-Watt (Vương 
quốc Anh) và 6 đối tác tại Việt Nam, bao gồm: Đại 
học Phenikaa, Viện Việt Nam học và Khoa học phát 
triển, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà 
Nội, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, 
Viện Kinh tế Quy hoạch Thủy sản và Viện Chiến lược, 
Chính sách tài nguyên và môi trường (nay là Viện 
Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường). 
Mục tiêu của Dự án nhằm hiểu rõ hơn về nguồn phát 
sinh RTN đại dương, con đường vận chuyển và tích tụ 
của chúng và đánh giá tác động của ô nhiễm RTN đến 
các hoạt động kinh tế - xã hội, chất lượng môi trường, 
hệ sinh thái và sức khỏe con người, từ đó đề xuất chính 
sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của RTN 
đến cộng đồng ven biển tại Việt Nam và các ngành 
kinh tế liên quan như nuôi trồng, khai thác thủy sản, 
ngành du lịch. 

2. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 
RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM
Việt Nam đã có những bước quan trọng để giải 

quyết RTN thông qua việc tham gia tích cực vào các 
sáng kiến quốc gia và quốc tế. Một ví dụ điển hình 
là sự tham gia của Việt Nam vào Tuyên bố Bangkok 
của ASEAN, tập trung vào cuộc chiến chung chống 
lại ô nhiễm nhựa đại dương trên khắp Đông Nam Á. 
Lập trường chủ động của Chính phủ cũng được thể 
hiện trong các khuôn khổ pháp lý và hợp tác khác 
nhau nhằm giải quyết RTN, đặc biệt là trong môi 
trường biển. 

Khung pháp lý hiện tại: Ở cấp quốc gia, Việt Nam 
đã đưa ra một số chính sách và quy định để hạn chế 
RTN (Hình 1). Một trong những mục tiêu nổi bật nhất 
là Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý RTN đại 
dương (Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 4/12/2019) 
đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm giảm 75% 
RTN đại dương vào năm 2030 (Hình 1).

Chính sách quốc gia khuyến khích các giải pháp 
thay thế thân thiện với môi trường và tăng cường thu 
gom, phân loại, tái chế chất thải. Chương trình tăng 
cường quản lý RTN ở Việt Nam cũng thúc đẩy tuyên 
truyền, hướng dẫn phân loại, thu gom và tái chế, nhân 
rộng các mô hình, đồng thời khuyến khích nghiên cứu 
và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong 
quá trình này. Lộ trình chiến lược của Việt Nam về 
quản lý RTN vạch ra cách tiếp cận theo từng giai đoạn, 
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tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào nhựa sử 
dụng một lần và tăng cường cơ sở hạ tầng tái chế. 

Nghị định số 08/NĐ-CP quy định lộ trình cụ thể: 
(1) Sau năm 2025: sản phẩm nhựa dùng một lần không 
được lưu thông hoặc sử dụng tại các trung tâm thương 
mại, siêu thị, khách sạn; (2) Đến năm 2030: ngừng sản 
xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần (trừ sản 
phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam). Kế 
hoạch này không chỉ hướng đến việc giảm sử dụng 
nhựa tại nguồn mà còn nhằm nâng cao năng lực tái chế 
RTN của quốc gia, vốn vẫn là một vấn đề quan trọng.

Thực hiện ở cấp địa phương: Một số tỉnh, thành 
phố như Ninh Bình, Nam Định, Trà Vinh... đã đề ra 
các mục tiêu, biện pháp chính sách trong Kế hoạch 
hành động về quản lý RTN đại dương. Nam Định đã 
đề xuất các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với Kế hoạch quốc 
gia và triển khai các biện pháp như tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển 
RTN thông qua các chiến dịch vệ sinh bãi biển tại Quất 
Lâm, Thịnh Sơn... Tuy nhiên, các địa phương này vẫn 
chưa có nhiều hành động cụ thể để đạt được mục tiêu 
do thiếu nguồn lực tài chính và nhân lực.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng 
kể trong việc xây dựng các chính sách giảm thiểu RTN, 
vẫn còn những khoảng trống cần được giải quyết, cụ 
thể: Các quy định hiện hành chưa bao gồm giải quyết 
toàn diện vấn đề ô nhiễm vi nhựa; Thiếu các tiêu chuẩn 
rõ ràng về việc xử lý và tái chế các loại nhựa khác nhau. 
Điều này hạn chế việc quản lý hiệu quả vấn đề RTN 
ngày càng gia tăng, đặc biệt là về ô nhiễm vi nhựa, gây 
ra rủi ro lâu dài cho cả môi trường sinh thái và sức khỏe 
cộng đồng. Do đó, cần xác định nguồn lực và phương 

thức thực hiện phù hợp theo quy mô, đặc điểm của từng 
địa phương, vùng và cộng đồng. Bên cạnh đó, việc đặt 
mục tiêu cho từng giai đoạn là cần thiết.

3. THỰC TIỄN QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA
 TẠI VIỆT NAM 
Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách khác nhau 

để giảm thiểu RTN, nhưng việc thực hiện các chính 
sách này vẫn thiếu nhất quán ở các khu vực khác nhau. 
Sự thiếu thống nhất trong cơ sở hạ tầng thu gom và tái 
chế chất thải cản trở việc thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, 
ở khu vực nông thôn, vùng ven biển, hệ thống quản 
lý và tái chế chất thải thường kém phát triển, gây khó 
khăn cho việc đáp ứng các mục tiêu quốc gia.

Vai trò của các bên liên quan: Quản lý RTN hiệu 
quả đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao 
gồm các cơ quan Chính phủ (Xây dựng và thực thi 
chính sách), doanh nghiệp tư nhân (Quản lý chất thải 
của mình), cộng đồng địa phương (Tham gia các sáng 
kiến) và các tổ chức phi Chính phủ (Giám sát và hỗ 
trợ thực hiện). Tại Việt Nam, chính quyền địa phương 
đóng vai trò chính trong việc thu gom và thực thi các 
biện pháp giảm thiểu RTN. Tuy nhiên, cần tăng cường 
trách nhiệm từ các ngành công nghiệp sản xuất và sử 
dụng nhựa, để chịu trách nhiệm quản lý chất thải của 
họ. Dù các cộng đồng địa phương ngày càng tham gia 
nhiều hơn thông qua các sáng kiến như dọn dẹp bãi 
biển, sự phối hợp chính thức của họ vào quá trình ra 
quyết định vẫn còn hạn chế.

Nhận thức về tác động của vi nhựa đối với sức khỏe 
vẫn còn thấp ở ngư dân, nông dân nuôi trồng thủy sản 
và một bộ phận du khách, kéo theo thiếu trách nhiệm 
cá nhân trong việc giảm thiểu chất thải. Mặc dù vậy, 

Hình 1. Các chính sách và quy định pháp luật liên quan đến quản lý RTN ở Việt Nam
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ngư dân và nông dân sẵn lòng tham gia các sáng kiến 
quản lý chất thải tập thể, nếu được đảm bảo sự tham 
gia rộng rãi. Du khách cũng ủng hộ các giải pháp sáng 
tạo như đài phun nước uống để giảm sử dụng nhựa. 
Việc triển khai các ưu đãi cho việc thu gom và tái chế 
chất thải có thể mang lại nguồn thu nhập bổ sung cho 
cộng đồng ven biển, đồng thời giải quyết các thách 
thức về ô nhiễm.

Kết quả từ Dự án 3SIP2C: 
Những khảo sát ban đầu tại Nam Định, Hải Phòng, 

Bến Tre của 3SIP2C cho thấy, ô nhiễm nhựa gây tổn 
thất đáng kể cho ngành đánh bắt cá Việt Nam, trung 
bình 128±146 triệu đồng (khoảng 5.000 USD) mỗi 
thuyền/năm, chiếm 15±12% doanh thu và 33±24% 
thu nhập chủ sở hữu. Chi phí này dao động từ 11% 
(Hải Phòng, Nam Định) đến 21% (Bến Tre) doanh thu 
hàng năm. Mặc dù nuôi trồng thủy sản nội địa quản 
lý rác thải hiệu quả hơn, việc thâm canh gia tăng sử 
dụng nhựa, có thể làm trầm trọng thêm ô nhiễm. Tăng 
trưởng du lịch cũng làm gia tăng RTN trên bãi biển, 
ảnh hưởng tiêu cực đến lượng khách quay lại các điểm 
đến như Cát Bà.

Dự án 3SIP2C cũng đã thành công trong việc nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về ô nhiễm nhựa, thúc 
đẩy sự tham gia, phát triển khoa học và đối thoại chính 
sách. Các hoạt động nổi bật bao gồm việc dọn dẹp bãi 
biển có tác động ở Giao Hải. Tại nơi đây, sự thay đổi 
nhận thức về vật liệu bền vững đã làm giảm việc sử 
dụng nhựa, nhưng tăng trưởng du lịch đã gây áp lực 
rác thải mới, đòi hỏi các giải pháp quản lý rác thải tốt 
hơn. Các nỗ lực tiếp cận sáng tạo, chẳng hạn như hội 
thảo tại Cát Bà và sự kiện “thả dừa” đã giúp hiểu sâu 
hơn về vận chuyển nhựa và khuyến khích thay đổi 
hành vi. Dự án cũng phát triển các công cụ giáo dục 
(board games), các chiến dịch truyền thông và hợp tác 

quốc tế của Dự án đã tiếp cận hàng chục nghìn người, 
để lại một di sản lâu dài. Ngoài ra, sáng kiến này đã 
tăng cường năng lực khoa học bằng cách hỗ trợ cho 
hơn 30 nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp và thu 
hút 600 người tham gia vào các sự kiện chuyên gia, 
nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể và 
đồng kiến tạo các giải pháp trong việc giải quyết vấn 
đề ô nhiễm nhựa.

Dựa trên những phát hiện chính từ 4 sự kiện thảo 
luận bàn tròn với sự tham gia của các bên liên quan (cơ 
quan quản lý nhà nước của các quốc gia, tổ chức, các 
tổ chức phi Chính phủ). Chi tiết về thời gian, địa điểm 
và nội dung trao đổi, chia sẻ tại các thảo luận bàn tròn 
được tóm tắt như sau: 

(1) Tọa đàm bàn tròn lần thứ nhất được tổ chức tại 
Hà Nội vào ngày 28/11/2022 với sự tham gia của đại 
diện các cơ quan hoạch định chính sách Trung ương; 
đại diện các đơn vị nghiên cứu, tư vấn chính sách; các 
tổ chức xã hội và tổ chức môi trường đã tập hợp để 
thảo luận về các vấn đề mới như mở rộng trách nhiệm 
của nhà sản xuất và vai trò của các cơ quan nghiên cứu, 
tổ chức xã hội trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia 
về giảm thiểu RTN đại dương. 

(2) Sự kiện thứ hai được tổ chức tại TP. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định vào ngày 30/11/2023, với sự tham gia 
của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, 
các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, hiệp hội, đoàn 
thể, đơn vị tư vấn và chuyên gia môi trường để thảo 
luận về cách thức đạt được các mục tiêu do chính sách 
quốc gia đặt ra ở cấp địa phương cũng như các nguồn 
lực cần thiết để thực hiện hành động cần thiết. 

(3) Tọa đàm lần thứ ba diễn ra vào ngày 26/6/2024 tại 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, với sự tham gia của 
nông dân, trưởng xã, trưởng thôn để tìm hiểu thêm về 
mức độ thông tin chính sách quốc gia và tỉnh liên quan 

Quang cảnh buổi 
thảo luận mở tại 
TP. Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định về cách 
thức thực hiện các 
mục tiêu quốc gia về 
giảm RTN biển, ngày 
30/11/2023
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đến giảm thiểu RTN được chuyển giao cho người dân địa 
phương - những người trực tiếp tham gia vào việc quản 
lý, giảm thiểu rác thải nói chung và RTN nói riêng. 

(4) Tọa đàm lần thứ tư được tổ chức tại Hà Nội 
vào ngày 16/10/2024, với hơn 60 đại biểu đến từ các 
cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội và 
các tổ chức phi Chính phủ, những người đã làm việc 
chuyên sâu để giải quyết các thách thức về RTN. 

Trên cơ sở thực tế cùng thảo luận bàn tròn, Dự án 
3SIP2C chỉ ra những thách thức trong việc thực hiện 
chính sách giảm thiểu RTN ở Việt Nam, đó là: 

Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng: Cơ sở hạ tầng không 
đầy đủ để thu gom, phân loại và tái chế chất thải, đặc 
biệt là ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, hạn 
chế khả năng quản lý hiệu quả việc tạo và xử lý RTN 
của đất nước.

Nhận thức của cộng đồng còn hạn chế: Mặc dù các 
chiến dịch nâng cao nhận thức đã được khởi xướng, 
nhưng sự thay đổi hành vi và thói quen liên quan đến 
việc tiêu thụ và xử lý nhựa vẫn là những thách thức 
và cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Nhựa 
dùng một lần vẫn phổ biến do thói quen và chi phí.

Khoảng trống pháp lý: Mặc dù các chính sách đã 
được áp dụng, nhưng việc thực thi không nhất quán 
và các hình thức xử phạt đối với việc không tuân 
thủ không phải lúc nào cũng được áp dụng hiệu quả. 
Việc thực hiện ở cấp địa phương gặp khó khăn như 
thiếu hướng dẫn hoặc nguồn lực thực hiện. Ngoài 
ra, còn thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý ô 
nhiễm vi nhựa.

Thiếu dữ liệu: Việc thiếu dữ liệu gây khó khăn cho 
việc xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả phù hợp 
với từng địa phương và từng loại RTN. Điều này cũng 
làm tăng sự không chắc chắn của kết quả và tiến độ đạt 
được mục tiêu.

Để vượt qua những thách thức trên, nhóm tác giả 
xác định một số cơ hội có thể góp phần cải thiện các 
chính sách giảm thiểu RTN ở Việt Nam:

Một là, tăng cường quan hệ hợp tác công tư: Bằng 
cách thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ, 
các công ty tư nhân và tổ chức phi Chính phủ, Việt Nam 
có thể đầu tư cơ sở hạ tầng quản lý chất thải, công nghệ 
tái chế và thúc đẩy các sáng kiến kinh tế tuần hoàn.

Hai là, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng: Tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý RTN, 
thông qua các hoạt động như phân loại rác thải tại 
nguồn, các sáng kiến tái chế tại địa phương, đồng kiến 
tạo giải pháp thông qua các cuộc thảo luận chính sách 
nhằm xây dựng các giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn.

Ba là, tăng cường xây dựng năng lực và giáo dục: Mở 
rộng các chương trình giáo dục về lợi ích môi trường, 
sức khỏe và kinh tế của việc giảm nhựa có thể giúp 

thay đổi dần dần hành vi và thói quen của cộng đồng. 
Các chiến dịch và chương trình giáo dục nên được 
đưa vào trường học các cấp, các doanh nghiệp và cộng 
đồng địa phương nhằm tăng cường áp dụng các thực 
hành bền vững.

Bốn là, tiếp thu các thực tiễn quốc tế tốt nhất: Học 
hỏi từ các mô hình quản lý RTN thành công ở các 
quốc gia khác, đặc biệt là về công nghệ tái chế tiên 
tiến và khuôn khổ trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR), có thể giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách 
chính sách hiện có.

4. KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
 CỦA CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM THIỂU 
RÁC THẢI NHỰA
Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, xác định thách thức 

và cơ hội trong việc thực hiện chính sách giảm thiểu 
RTN ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả của các 
chính sách quản lý RTN ở Việt Nam, các tác giả kiến 
nghị cần thực hiện các bước sau trong quá trình xây 
dựng chính sách:

Kết hợp dữ liệu dựa trên bằng chứng: Các chính 
sách nên được củng cố bởi dữ liệu đáng tin cậy, dựa trên 
nghiên cứu. Đóng góp từ các nhà nghiên cứu và các 
ngành công nghiệp là điều cần thiết để cung cấp dữ liệu 
đáng tin cậy làm nền tảng vững chắc cho các chính sách. 
Điều này bao gồm dữ liệu về nguồn, loại và tác động của 
RTN, cũng như hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu 
chất thải khác nhau được đề xuất. Ngoài ra, tích hợp dữ 
liệu từ nghiên cứu ở nhiều quốc gia và khu vực có thể 
thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn.

Sự tham gia của các bên liên quan: Tăng cường sự 
tham gia của các bên liên quan, bao gồm cộng đồng 
địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự 
trong quá trình xây dựng chính sách. Cụ thể, cộng đồng 
địa phương: Cần được trao quyền tham gia vào việc 
hoạch định chính sách, từ việc xác định các vấn đề cấp 
bách về RTN đến đề xuất các giải pháp phù hợp với điều 
kiện địa phương; Doanh nghiệp có thể đóng góp bằng 
cách cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan đến việc sử 
dụng và tái chế nhựa, những thách thức trong việc thay 
đổi mô hình sản xuất, giảm nhựa sử dụng một lần và 
đầu tư vào công nghệ tái chế; Các tổ chức xã hội dân sự 
theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chính sách quản 
lý RTN và đưa ra các khuyến nghị cải thiện chính sách. 
Sự tham gia của các nhóm này đảm bảo rằng các chính 
sách mang tính đại diện và thiết thực hơn, giải quyết 
nhu cầu và mối quan tâm của tất cả các lĩnh vực liên 
quan đến sản xuất, sử dụng và thải bỏ nhựa.

Xây dựng chính sách linh hoạt: Tạo ra các chính sách 
có thể điều chỉnh theo nhu cầu và điều kiện cụ thể của 
từng địa phương. Điều này cũng khuyến khích các địa 
phương xây dựng các chiến lược cụ thể phù hợp với 
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bối cảnh và phù hợp hơn với các mục tiêu quốc gia. 
Cải thiện các chính sách hiệu quả để giảm thiểu RTN 
không chỉ cần trong giai đoạn xây dựng mà còn đòi 
hỏi khi thực hiện chính sách, do đó, cần tăng cường 
các khía cạnh sau:

(i) Khung giám sát và đánh giá: Một hệ thống mạnh 
mẽ để theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện chính 
sách là cần thiết. Khuôn khổ này nên theo dõi các chỉ 
số hiệu suất chính, đánh giá hiệu quả của các biện pháp 
khác nhau và đảm bảo trách nhiệm giải trình ở cả cấp 
địa phương và quốc gia. Các cơ quan Chính phủ cũng 
nên công bố công khai kết quả đánh giá để tăng tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình, đảm bảo thực 
hiện nhất quán và các hình phạt hiệu quả đối với việc 
không tuân thủ. Các tổ chức xã hội dân sự có thể đóng 
vai trò trong việc giám sát độc lập, đưa ra các đánh giá 
khách quan về hiệu quả chính sách. 

(ii) Sự tham gia và nhận thức của công chúng: Sự 
tham gia của công chúng là điều cần thiết để thực hiện 
chính sách thành công. Các chiến dịch giáo dục và 
sáng kiến do cộng đồng lãnh đạo và thực hiện (ví dụ: 
trường học, cộng đồng địa phương) có thể nâng cao 
nhận thức về tác động môi trường của RTN và khuyến 
khích áp dụng các phương pháp tiêu dùng bền vững. 
Những nỗ lực này sẽ giúp thúc đẩy những thay đổi 
hành vi trong việc giảm tiêu thụ nhựa và thúc đẩy tái 
chế. Hình thành mạng lưới và hiệp hội có thể tạo điều 
kiện chia sẻ thông tin nhanh chóng và cung cấp nền 
tảng để đánh giá, điều chỉnh, nâng cao hiệu quả của 
các chính sách giảm thiểu RTN, đảm bảo sự tham gia 
rộng rãi của cộng đồng.

(iii) Tăng cường hỗ trợ các sáng kiến địa phương: 
Phân bổ nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền 
địa phương và cộng đồng có thể thúc đẩy quản lý chất 
thải hiệu quả. Đồng thời, các sáng kiến địa phương 
nên được công nhận và khen thưởng khi chúng đáp 
ứng và phù hợp với các mục tiêu chính sách quốc gia. 
Các cơ quan quản lý cần khuyến khích sự tham gia của 
doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong việc chia sẻ các 
mô hình quản lý chất thải thành công, công nghệ tiên 
tiến và nguồn lực tài chính.

(iv) Thúc đẩy hợp tác và đổi mới: Thúc đẩy hợp tác 
giữa các cơ quan Trung ương, chính quyền quốc tế, 
địa phương và cộng đồng giúp chia sẻ các thực tiễn và 
đổi mới thành công. Ngoài ra, hỗ trợ nghiên cứu, phát 
triển các công nghệ/mô hình mới và phương pháp 
quản lý để quản lý RTN hiệu quả có thể được người 
dân địa phương áp dụng. Bên cạnh đó, Nhà nước cần 
khuyến khích quan hệ đối tác công tư, thu hút đầu tư 
trong nước và quốc tế để thiết lập và tăng cường cơ 
sở hạ tầng cần thiết cho việc thu gom, phân loại, tái 
chế chất thải, đặc biệt tập trung vào các khu vực nông 

thôn, vùng sâu vùng xa để tăng cường các chiến lược 
quản lý hiệu quả hơn.

5. KẾT LUẬN
Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong 

việc xây dựng khung pháp lý để giải quyết vấn đề RTN. 
Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và những cải 
thiện đáng kể trong việc thực hiện chính sách. Dự án 
3SIP2C đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về tác 
động kinh tế - xã hội của RTN và đề xuất các khuyến 
nghị thiết thực để nâng cao hiệu quả chính sách. Việc 
áp dụng các khuyến nghị này sẽ góp phần quan trọng 
vào việc giảm thiểu tác động của RTN đến cộng đồng 
ven biển và phát triển bền vững của Việt Nam.

Lời cảm ơn: Bài báo này là sản phẩm của Dự án 
“Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm 
giảm thiểu tác động của RTN đến cộng đồng ven biển 
ở Việt Nam” (NE/V006088/1), do UKRI-GCRF tài trợ 
thông qua chương trình “Giảm thiểu tác động của chất 
thải nhựa tại các nước đang phát triển”.
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